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TÓM TẮT 

Kinh tế tuần hoàn là mô hình sản xuất bền vững và hiệu quả nhờ vào quy trình sản xuất khép kín, sử dụng hiệu 

quả nguồn lực, tiêu thụ tài nguyên thấp và hạn chế chất thải ra môi trường. Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng 

ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải sinh hoạt của hộ gia đình, từ đó đề xuất những giải phù hợp nhằm 

tăng cường ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình trên địa bàn huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội. Phương pháp phân tích thống kê mô tả, so sánh và tham vấn ý kiến chuyên gia từ 315 hộ gia 

đình và các nhà quản lý cho thấy, hàng năm, khối lượng rác thải tại huyện Đông Anh là trên 95.000 tấn, trong đó rác 

thải sinh hoạt hộ gia đình chiếm trên 82%. Năm 2024, mỗi hộ gia đình trong mô hình giảm khối lượng rác gần 60%. 

Trong đó, rác hữu cơ xử lý tại nguồn đạt trên 60%, rác tái chế đạt trên 34%. Giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng 

kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình bao gồm: cụ thể hoá công cụ pháp lý kinh tế tuần hoàn 

gắn với bảo vệ môi trường; ứng dụng, liên kết và chuyển giao khoa học công nghệ; tăng cường tuyên truyền lợi ích 

của kinh tế tuần hoàn thông qua chiến lược 10R. 

Từ khoá: Kinh tế tuần hoàn, quản lý rác thải sinh hoạt, huyện Đông Anh. 

Circular Economy Applications in Household Waste Management  
in Dong Anh District, Hanoi City 

ABSTRACT 

Circular economy is a model of production and consumption that aims to minimize waste and keep resources in 

use for as long as possible through practices like sharing, reusing, repairing, refurbishing, and recycling. This study 

aimed to assess the situation of circular economy in household waste management and proposed appropriate 

solutions to enhance the application of circular economy in Dong Anh district, Hanoi city. Based on both secondary 

and primary data gathered from 315 households and managers, and using various analytical methods including 

descriptive statistics, comparative analysis, the results showed that Dong Anh district had more than 95 thousand 

tons of waste per year, of which household discharge accounted for over 82% in 2024. The average household waste 

output has decreased by nearly 60% in Dong Anh district. Of which, there was over 60% of organic waste treated in 

households, and recycled waste reaches over 34%. To enhance the application of circular economy in household 

waste management, some specific solutions to specifying legal instruments in developing circular economy 

associated with environmental protection; enhancing the application and transfer of science and technology; and 

promoting the benefits of the circular economy through the 10R strategy. 

Keywords: Circular economy, household waste management, DongAnh district. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Liên hĉp quốc þĆc tính rìng chçt thâi toàn 

cæu dă kiến sẽ tëng lên gæn 4 tČ tçn vào nëm 

2050 (World Bank, 2018). Các thành phố thu 

nhêp thçp ć châu Á và châu Phi sẽ tëng gçp đôi 

lþĉng rác thâi trong vòng 15-20 nëm tĆi. Do đò, 

quân lý chçt thâi kém có thể có tác động lĆn đến 
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môi trþąng và sĀc khóe cộng đồng (Thông tçn xã 

Việt Nam, 2024). Täi Việt Nam, să gia tëng dån 

số cùng vĆi phát triển kinh tế - xã hội đã làm 

gia tëng nhu cæu tiêu dùng hàng hóa, nguyên 

vêt liệu, nëng lþĉng, đồng thąi làm gia tëng 

lþĉng phát sinh chçt thâi rín, vĆi thành phæn 

ngày càng phĀc täp đã và đang gåy khò khën 

cho công tác quân lý chçt thâi rín ć Việt 

Nam. Chçt thâi rín sinh hoät đô thð nëm 2015 

đã tëng gçp 1,6 læn so vĆi nëm 2010; nëm 2020 

tëng gçp 2,37 læn và nëm 2025 sẽ là 3,2 læn cûa 

nëm 2010. Bình quån chçt thâi rín/đæu ngþąi 

tëng (0,95 kg/ngþąi/ngày nëm 2009, dă báo tëng 

lên 1,6 kg/ngþąi/ngày nëm 2025). Hoät động 

phân loäi, thu gom, vên chuyển, xā lý và tiêu 

hûy chçt thâi rín là vçn đề lĆn đối vĆi các cĄ 

quan quân lý tÿ Trung þĄng đến đða phþĄng (Bộ 

Tài nguyên và Môi trþąng (TN&MT), 2023a). 

Việc thăc hiện kinh tế tuæn hoàn sẽ giúp giâm 

thiểu phát sinh rác thâi sinh hoät (RTSH), giâm 

nhẹ gánh nặng kinh tế, môi trþąng và vệ sinh 

liên quan (Nguyên Mänh, 2022). 

Kể tÿ nëm 2020, khái niệm kinh tế tuæn 

hoàn (KTTH) đã đþĉc Chính phû Việt Nam quy 

đðnh cý thể trong Luêt Bâo vệ môi trþąng 2020 

và trong Nghð đðnh số 08/2022/NĐ-CP quy 

đðnh chi tiết một số điều cûa Luêt Bâo vệ môi 

trþąng 2020. “Kinh tế tuæn hoàn là mô hình 

kinh tế trong đò các hoät động thiết kế, sân 

xuçt, tiêu dùng và dðch vý nhìm giâm khai 

thác nguyên liệu, vêt liệu, kéo dài vñng đąi sân 

phèm, hän chế chçt thâi phát sinh và giâm 

thiểu tác động xçu đến môi trþąng” (Quốc hội 

nþĆc CHXHCN Việt Nam, 2020). Cý thể hoá 

Luêt Bâo vệ môi trþąng (2020), bít đæu tÿ 

ngày 01/1/2025 các hộ gia đình bít buộc phâi 

thăc hiện phân loäi RTSH và tính phí thu gom 

theo khối lþĉng RTSH. KTTH là một mô hình 

kinh tế trong đò tài nguyên đþĉc sā dýng một 

cách hiệu quâ, giâm thiểu lãng phí và tối đa 

hóa giá trð cûa sân phèm, vêt liệu và nguồn lăc 

trong suốt vòng đąi cûa chúng. Mặc dù khái 

niệm KTTH còn có nhiều cách hiểu khác nhau, 

nhþng KTTH bao hàm ba nội dung cốt lõi:  

(1) Giâm thiểu phát thâi ra môi trþąng thông 

qua sā dýng tiết kiệm, hiệu quâ nguyên liệu, 

nëng lþĉng và sā dýng nguyên liệu, nëng lþĉng 

có khâ nëng tái täo; (2) Tái sā dýng, sāa chĂa, 

bâo dþĈng kéo dài thąi gian sā dýng sân phèm; 

(3) Tái chế, tên dýng phế liệu, phế thâi trć 

thành đæu vào sân xuçt. Vì vêy, Āng dýng mô 

hình KTTH trong xā lý RTSH sẽ giúp hộ gia 

đình giâm thiểu chi phí, tên dýng và khôi phýc 

tài nguyên góp phæn phát triển kinh tế hộ gia 

đình và bâo vệ môi trþąng. 

Nëm 2023, khối lþĉng RTSH phát sinh trên 

đða bàn huyện Đông Anh là 245,55 tçn/ngày 

đêm vĆi lþĉng rác thâi phát sinh bình quân theo 

đæu ngþąi là 0,62 kg/ngþąi/ngày đêm. Bình 

quån hàng nëm, khối lþĉng RTSH trên đða bàn 

huyện Đông Anh là trên 95 nghìn tçn; trong đò, 

lþĉng RTSH cûa hộ gia đình chiếm trên 82%. 

Khối lþĉng RTSH lĆn, cùng hệ thống thu gom, 

xā lí còn thiếu và xuống cçp là nguyên nhân gây 

ô nhiễm môi trþąng (UBND huyện Đông Anh, 

2023). Mô hình KTTH gín vĆi quân lý RTSH là 

mô hình kinh tế dăa trên nguyên tíc giâm thiểu 

chçt thâi và ô nhiễm, mô hình kinh tế này thể 

hiện cách hàng hòa đþĉc thiết kế, sā dýng và tái 

sā dýng, bâo đâm chúng có thể đþĉc tái sā dýng 

hoặc tái chế hiệu quâ, giâm thiểu tác động đến 

môi trþąng (OECD, 2018). Để phát triển bền 

vĂng kinh tế - xã hội và bâo vệ môi trþąng thì 

Āng dýng KTTH trong quân lý RTSH cûa hộ gia 

đình là giâi pháp phù hĉp nhçt.  

Quân lý rác thâi đòng vai trñ quan trọng 

trong việc tuân thû các mýc tiêu KTTH, chîng 

hän nhþ giâm lþĉng rác thâi đô thð thâi ra trên 

đçt liền xuống 10% (Bộ TN&MT, 2023b). Một hệ 

thống quân lý rác thâi hiệu quâ là hệ thống 

kinh tế ngày càng đþĉc coi là một giâi pháp thay 

thế cho mô hình tên dýng và thâi bó. Đåy là nền 

kinh tế þu tiên, tái sā dýng và tái chế rác thâi, 

hoặc các cçp trên cûa hệ thống phân cçp rác 

thâi, trăc tiếp góp phæn vào sân xuçt säch vì 

tổng thể ít rác thâi đþĉc sân xuçt và loäi bó hĄn 

tÿ câ quá trình sân xuçt và chế biến nguyên 

liệu. Tuy nhiên, việc quân lý RTSH theo mô 

hình KTTH hiện nay trên đða bàn huyện Đông 

Anh còn gặp nhiều khò khën. Cý thể nhþ: quân 

lý RTSH hộ gia đình vén chþa phát triển câ về 

mặt nhên thĀc, hành vi và công nghệ lén phân 

loäi rác thâi; vai trò phối hĉp và tham gia hiệu 

quâ cûa các tác nhân liên quan trong mô hình 

Āng dýng KTTH trong quân lý RTSH hộ gia 
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đình cñn hän chế (Trúc Linh, 2024). Đåy là chìa 

khóa thành công trong việc thúc đèy phát triển, 

nhân rộng mô hình quân lý RTSH theo hþĆng 

KTTH. Do vêy, làm thế nào để khíc phýc nhĂng 

khò khën trên, đặc biệt là nâng cao nhên thĀc 

và thăc hành cûa ngþąi dân về lĉi ích cûa Āng 

dýng KTTH trong quân lý RTSH hộ gia đình 

góp phæn bâo vệ môi trþąng, nâng cao hiệu quâ 

kinh tế, xã hội là vçn đề rçt đþĉc quan tâm. 

Trong phäm vi cûa nghiên cĀu này, nhóm tác 

giâ têp trung vào lïnh văc đánh giá kết quâ mô 

hình Āng dýng KTTH trong quân lý RTSH trên 

đða bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tÿ 

đò đề xuçt các giâi pháp phù hĉp nhìm tëng 

cþąng áp dýng mô hình KTTH trong quân lý 

RTSH hộ gia đình trên quy mô câ nþĆc, đặc biệt 

các vùng đô thð. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cĀu têp hĉp và phân tích nhĂng tài 

liệu, công trình, bài viết cò liên quan đến lý luên 

và thăc tiễn về Āng dýng KTTH trong quân lý 

RTSH hộ gia đình trong nþĆc và quốc tế nhìm 

khái quát sĄ lþĉc về KTTH vĆi vçn đề quân lý 

RTSH hộ gia đình, bâo vệ môi trþąng. 

Huyện Đông Anh cò 24 xã, thð trçn, việc 

thúc đèy Āng dýng mô hình KTTH trong quân 

lý RTSH hộ gia đình đþĉc thăc hiện tÿ nëm 

2021. Tuy nhiên, mô hình này đþĉc giám sát, 

Āng dýng diễn ra täi các xã, thð trçn trọng điểm 

nhþ Liên Hà, Dýc Túc, Bíc Hồng, thð trçn Đông 

Anh, xã Tàm Xá,„ Mô hình triển khai đþĉc 

kiểm kê trên cĄ sć lþĉng hoá khối lþĉng RTSH 

cûa hộ gia đình hàng tuæn, thăc hiện Āng dýng 

KTTH thông qua Āng dýng xā lý rác hĂu cĄ, tái 

chế RTSH, tÿ chối hoặc thay thế các rác thâi độc 

häi tĆi môi trþąng,„ Dăa trên số liệu kiểm kê 

RTSH cûa hộ gia đình nëm 2024 täi các xã, thð 

trçn; nghiên cĀu lăa chọn 315 hộ täi 4 xã: Bíc 

Hồng (90 hộ), Liên Hà (90 hộ), Dýc Tú (75 hộ) 

và Tàm Xá (60 hộ) nhìm thu thêp, đánh giá kết 

quâ Āng dýng KTTH trong quân lý RTSH cûa 

hộ gia đình. 

Số liệu và thông tin sĄ cçp thu thêp þu tiên 

phóng vçn chû hộ là nĂ hoặc ngþąi làm công tác 

nội trĉ trong gia đình để có số liệu kiểm kê 

chính xác về khối lþĉng RTSH hàng tuæn cûa hộ 

gia đình trong mô hình. Bên cänh đò, nghiên 

cĀu tiến hành phóng vçn sâu các cán bộ quân lý 

đða phþĄng täi huyện (3 cán bộ Phòng Tài 

nguyên và Môi trþąng), 4 cán bộ xã phý trách 

quân lý môi trþąng đða phþĄng täi các xã lăa 

chọn mô hình để bổ sung thêm thông tin, nội 

dung trong nghiên cĀu täi huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội. 

PhþĄng pháp cĄ bân để phân tích là phþĄng 

pháp thống kê mô tâ, thống kê so sánh để đánh 

giá thăc träng Āng dýng KTTH trong quân lý 

RTSH hộ gia đình trên đða bàn huyện Đông 

Anh. PhþĄng pháp thâo luên nhóm, phóng vçn 

sâu thông qua toä đàm täi mỗi xã đþĉc áp dýng 

đối vĆi các nhà quân lý nhà nþĆc, cán bộ kï 

thuêt và các tác nhân liên quan nhìm đề xuçt 

nhĂng giâi pháp phù hĉp Āng dýng KTTH trong 

quân lý RTSH hộ gia đình. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Các nguyên tắc và lợi ích của KTTH 

gắn với quân lý RTSH hộ gia đình 

Nền KTTH là một giâi pháp thay thế cho 

nền kinh tế tuyến tính truyền thống (sân xuçt, 

sā dýng, thâi bó) trong đò tài nguyên đþĉc sā 

dýng một cách tối đa, tÿ đò thu đþĉc giá trð tối 

đa tÿ chúng trong quá trình sā dýng, sau đò 

phýc hồi và tái täo các sân phèm và vêt liệu täi 

cuối vòng đąi cûa chúng. Tÿ đò, một số tổ chĀc 

đã phát triển tÿ 3R thành 4R đến 10R vĆi 

nhiều hoät động hĄn. Trong đò, 10R giúp phát 

triển các giâi pháp toàn diện, tổng thể cho các 

vçn đề về KTTH, tÿ việc thiết kế sân phèm cho 

đến các quy trình sân xuçt và xā lý sân phèm, 

tþ duy cûa ngþąi tiêu dùng (Potting & cs., 

2017) (Hình 1). 

Luêt Bâo vệ môi trþąng nëm 2020 đã thể 

chế hóa các yếu tố KTTH đối vĆi quân lý rác 

thâi. Cý thể nhþ: “Tiếp týc thúc đèy Āng dýng 

công nghệ xā lý, tái chế chçt thâi, thân thiện vĆi 

môi trþąng, sân xuçt nëng lþĉng säch, nëng 

lþĉng tái täo; phân loäi RTSH, đðnh giá thu gom 

xā lý chçt thâi rín sinh hoät theo lþĉng; quy 

đðnh trách nhiệm thu gom, tái chế, xā lý cûa 

nhà sân xuçt, nhêp khèu đối vĆi sân phèm, bao 

bì„” (Quốc hội nþĆc CHXHCN Việt Nam, 2020). 
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Nguồn: Cải tiến từ mô hình của Potting & cs. (2017). 

Hình 1. Ứng dụng kinh tế tuần hoàn  

hoạt động trên nguyên tắc 10R đối với quân lý RTSH hộ gia đình 

Kinh tế tuæn hoàn thúc đèy các mối liên kết 

cĄ bân giĂa việc sā dýng tài nguyên, rác thâi và 

khí thâi, góp phæn tích hĉp các chính sách môi 

trþąng (đæu ra) và kinh tế (đæu vào). Việc thăc 

hiện KTTH sẽ giúp giâm thiểu phát sinh rác 

thâi, giâm nhẹ gánh nặng kinh tế, môi trþąng 

và vệ sinh liên quan. Trong bối cânh quan trọng 

này, việc áp dýng mô hình KTTH trong quân lý 

RTSH là điều cæn thiết nhìm chuyển đổi nhu 

cæu cûa mỗi một quốc gia theo hþĆng môi trþąng 

bền vĂng và không có chçt thâi. 

Theo nghiên cĀu cûa Foggia & Beccarello 

(2021) cho thçy, nhą áp dýng mô hình KTTH 

trong quân lý RTSH hộ gia đình täi Italia, giúp 

giâm 11,5% việc sā dýng các bãi chôn lçp, dén 

đến giâm 13% công suçt xā lý cĄ học - sinh học. 

Công suçt tÿ chçt thâi thành nëng lþĉng sẽ 

tëng 4,6% so vĆi trþĆc, trong khi công suçt xā lý 

phân hĂu cĄ tëng 8,3%. Bên cänh tác động tích 

căc đến môi trþąng, khâ nëng tiết kiệm chi phí 

Kinh tế 

tuần hoàn 

Kinh tế 
tuyến 

tính 

Sử dụng 

sản phẩm 

thông 

minh hơn 

Kéo dài 

tuổi thọ 

của sản 

phẩm và 

các bộ 

phận của 

nó 

Ứng dụng 

hữu ích 

của RTSH 

Chiến lược 

R0 Từ chối 

tiêu dùng 

R9 Phục hồi 

R8 Tái chế 
RTSH 

R7 Tái sử dụng 
với  

mục đích khác 

R6 Tái sản 
xuất 

R5 làm mới 

R4 Sửa chữa 

R3 Tái sử 
dụng RTSH 

R2 Giảm thiểu 
tiêu dùng 

R1 Suy tính lại 

Sửa chữa để sử dụng lại các sản phẩm hoặc các bộ phận 

Sửa chữa sản phẩm cũ và làm mới nó 

Khôi phục mọi tài nguyên có thể để giảm thiểu những thứ bị 

coi là rác thải (tái chế sản phẩm phụ thành sản phẩm mới) 

Xử lý RTSH thành những vật có ích, chuyển chất thải thành 

tài nguyên: ủ rác thành phân bón hữu cơ, tái chế rác nhựa,… 

Sử dụng các bộ phận của sản phẩm, RTSH đã bị vứt bỏ để 

làm thành sản phẩm mới có cùng tính năng 

Sử dụng sản phẩm bị vứt bỏ và các bộ phận của RTSH để 

làm thành sản phẩm mới có tính năng khác 

Tái sử dụng nhiều lần bất cứ thứ gì có thể sử dụng được 

Tiêu thụ ít vật liệu và tài nguyên thiên nhiên hơn 

Cân nhắc các lựa chọn và suy nghĩ về tác động với môi 

trường khi tiêu dùng: đồ nhựa, xốp, nhiên liệu,… 

Từ chối các công nghệ, các nguồn nguyên liệu và các sản 

phẩm gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường 
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xā lý rác thâi hàng nëm ć quốc gia này đät 

0,07% hoặc 0,27% khi xem xét giai đoän xā lý và 

tiêu hûy tþĄng Āng. 

Bên cänh đò, Malaysia, nëm 2021, một mô 

hình Āng dýng KTTH trong quân lý RTSH nhăa 

đã đþĉc áp dýng và có thể xem đåy là giâi pháp 

tối þu cho ngành công nghiệp nhăa ć Malaysia 

(Chen & cs., 2021). Mô hình nhçn mänh đến việc 

thu hồi chçt thâi nhăa làm tÿ nhiên liệu hóa 

thäch thông qua các quy trình tái chế thành 

nguyên liệu thô và phát triển các chçt thay thế 

nhăa. Bên cänh đò, mô hình cñn đề cao tæm quan 

trọng cûa việc phát triển các chçt thay thế nhăa 

tái täo và có thể phân hûy, đồng thąi thiết lêp 

một chuỗi cung Āng khép kín cûa các loäi nhăa có 

nguồn gốc tÿ nhiên liệu hóa thäch hiện có.  

Mô hình Āng dýng KTTH trong quân lý 

RTSH cûa Hàn Quốc là một trong nhĂng mô 

hình KTTH đþĉc đánh giá thành công nhçt thế 

giĆi. Hệ thống pháp lý bâo vệ môi trþąng quốc 

gia cûa Hàn Quốc bao gồm nhiều chính sách cý 

thể nhìm giâm thiểu chçt thâi, tối þu hóa việc 

sā dýng tài nguyên, phát triển kinh tế tuæn 

hoàn. Các loäi rác thâi đþĉc phân loäi bao gồm: 

rác thâi tái chế, rác thâi thăc phèm hay rác thâi 

hĂu cĄ, RTSH (chçt thâi không tái chế), rác thâi 

cồng kềnh và rác thâi nguy häi (Vü Thð Hâi Anh 

& cs., 2024).  

Nhþ vêy, việc Āng dýng mô hình tuæn hoàn 

trong hộ gia đình giúp ngþąi dân tiết kiệm đþĉc 

không ít chi phí trong sinh hoät và sân xuçt. 

Bìng việc áp dýng các tiến bộ khoa học kč thuêt, 

công nghệ sinh học và công nghệ hóa lý, các chçt 

thâi, phế phý phèm sẽ đþĉc tái chế, trć thành 

nguyên liệu đæu vào cho quá trình mĆi (nuôi 

trồng, chế biến nông sân,„) nhìm mýc đích täo 

ra các sân phèm an toàn, đät chçt lþĉng cao 

(Nguyễn Nguyên Că & Nguyễn Thð PhþĄng Mai, 

2024). Quá trình này giúp giâm să thçt thoát, 

giâm phát thâi ra môi trþąng và giúp ngþąi dân 

tiết kiệm chi phí sân xuçt, nuôi trồng, qua đò 

nâng cao nhên thĀc về mặt tái sā dýng phế phý 

phèm và bâo vệ môi trþąng trong sân xuçt. 

Mô hình Āng dýng KTTH trong quân lý 

RTSH hộ gia đình mang läi nhiều lĉi ích câ về 

kinh tế, xã hội và môi trþąng. Ngþąi dân áp 

dýng mô hình này vÿa tiết giâm đþĉc chi phí sā 

dýng tài nguyên đæu vào, giâm thiểu các áp lăc 

lên quá trình sân xuçt, cung Āng sân phèm. 

Đồng thąi, mô hình KTTH trong quân lý RTSH 

giúp các hộ gia đình tái täo tài nguyên đã qua 

sā dýng, giâm thiểu chi phí xâ thâi (đæu ra). 

Mỗi hộ gia đình trć thành một chu trình khép 

kín tÿ đæu vào đến đæu ra cûa quá trình sân 

xuçt đến tiêu dùng và xâ thâi. Mô hình kinh tế 

chia sẻ đþĉc lồng ghép và phát triển các mối 

quan hệ xã hội, täo thêm nhiều việc làm và 

nâng cao ý thĀc cộng đồng. Bên cänh đò, lĉi ích 

môi trþąng cûa mô hình này rçt lĆn vĆi hoät 

động giâm thâi ngay tÿ đæu vào quá trình tiêu 

dùng, giâm xâ RTSH ngay täi các hộ gia đình và 

thành viên, giá trð cûa tài nguyên, nguyên liệu 

đþĉc tiêu dùng, tái chế thông qua các vòng lặp 

nhìm tëng thąi gian, giá trð và mýc đích sā 

dýng. Thông qua mô hình này, nhiều lĉi ích kép 

đþĉc kích hoät, vÿa đâm bâo lĉi ích về kinh tế, 

xã hội và bâo vệ môi trþąng trong phát triển 

kinh tế bền vĂng (Hình 2). 

3.2. Thực trạng phát sinh rác thâi sinh 

hoạt trên địa bàn huyện Đông Anh 

Hiện nay, khối lþĉng RTSH trên đða bàn 

huyện Đông Anh là trên 95 nghìn tçn và xu 

hþĆng này tëng cao trong nhĂng nëm tiếp theo, 

khối lþĉng RTSH cûa huyện tëng bình quån 

2,81%/nëm trong giai đoän 2020-2024 (Hình 3). 

RTSH đa däng tÿ nhiều nguồn khác nhau, trong 

đò nguồn phát thâi tÿ hộ gia đình chiếm chû yếu 

(trên 82,31%) (Hình 4). 

Huyện Đông Anh cò tốc độ đô thð hoá và gia 

tëng dån số cĄ học nhanh, vì vêy khối lþĉng 

RTSH hàng nëm tëng lên gåy áp lăc cho công 

tác thu gom và xā lý. Công tác xā lý chû yếu 

vén thăc hiện chôn lçp täi các bãi rác đã đþĉc 

thành phố Hà Nội quy hoäch, trong khi đò dă án 

nhà máy xā lý rác nhiệt phån plasma Đông Anh 

vén chþa đâm bâo tiến độ và công suçt hoät 

động trong xā lý RTSH trên đða bàn. 

Cùng vĆi quá trình phát triển kinh tế xã hội 

cûa vùng, dân số tëng nhanh thì lþĉng RTSH 

trên đða bàn ngày càng tëng, đa däng về thành 

phæn và chûng loäi. Trong đò, rác hĂu cĄ chiếm 

khoâng 59% tổng lþĉng rác thâi hàng ngày cûa hộ 

(Hình 5). Tính đến nëm 2025, rác thâi cûa 

huyện Đông Anh vén đþĉc vên chuyển ra khu 

Liên hĉp xā lý chçt thâi Nam SĄn để chôn lçp. 
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Nguồn: Korhonen & cs. (2018). 

Hình 2. Lợi ích của ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong quân lý rác thâi sinh hoạt hộ gia đình 

Đầu vào Đầu ra 

Lợi ích về môi trường 

- Giảm nguyên liệu và năng lượng đầu vào 

- Sử dụng các đầu vào thô sơ là chính/hoặc các 
nguyên liệu có thể tái tạo trong quá trình sản xuất 

Lợi ích về Kinh tế 

- Giảm chi phí nguyên liệu và năng lượng 

- Tài nguyên đem lại giá trị kinh tế cao 

- Giảm thiểu việc sử dụng các nguyên liệu tài 
nguyên khan hiếm 

- Giảm chi phí phát sinh từ pháp luật môi trường, 
thuế và bảo hiểm 

- Hình ảnh, trách nhiệm và tiềm năng  
thị trường xanh  

Lợi ích về môi trường 

- Giảm chất thải và khí thải 

- Các tài nguyên trong hệ thống được sử dụng nhiều lần 

- Các nguồn năng lượng tái tạo trung tính CO2 và chất 
thải có thể trở thành nguồn dinh dưỡng, tái sử dụng 
trong tự nhiên 

Lợi ích về Kinh tế 

- Giá trị thiệt hại và tổn thất giảm 

- Giảm chi phí quản lý chất thải 

- Giảm chi phí kiểm soát khí thải 

- Giảm chi phí từ những quy định về môi trường, 
thuế, bảo hiểm 

- Xuất hiện các thị trường mới cho các tài nguyên có 
giá trị 

- Các doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần 
hoàn sẽ hấp dẫn và thu hút đầu tư hơn 

Lợi ích về xã hội 

- Tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới 

 - Góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, tăng 
cường sự hợp tác và tham gia của các bên thông 
qua kinh tế chia sẻ 

- Các cộng đồng cùng chia sẻ chức năng và dịch 
vụ của một sản phẩm thay vì sở hữu cá nhân  
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Hình 3. Khối lượng RTSH huyện Đông Anh 

giai đoạn 2020-2024 

Nguồn: Phòng TN&MT huyện Đông Anh (2024). 

Hình 4. Tỷ lệ phát thâi RTSH 

huyện Đông Anh năm 2023 

 

Hình 5. Thành phần RTSH của hộ gia đình huyện Đông Anh (nëm 2024) 

Tuy nhiên, lþĉng RTSH ngày càng gia tëng 

trong nhĂng nëm 2000 đến nay, có nhĂng thąi 

điểm khu xā lý rác phâi đòng cāa ngþng tiếp 

nhên rác do quá tâi. Trong khi đò, tČ lệ thu gom 

rác mĆi chî đät gæn 90%, công nghệ xā lý rác 

chþa đáp Āng đþĉc yêu cæu vệ sinh môi trþąng, 

vçn đề nhên thĀc và să quan tâm đến công tác 

quân lý, bâo vệ môi trþąng täi đða bàn huyện 

còn yếu. Điều này dén tĆi rçt nhiều vçn đề phát 

sinh do rác ùn Ā, không đþĉc vên chuyển, xā lý 

gây mçt vệ sinh, mçt mč quan đô thð. 

Xác đðnh cý thể thành phæn RTSH giúp các 

hộ dân thăc hiện phân loäi rác thâi, tÿ đò cò giâi 

pháp phù hĉp trong Āng dýng KTTH đối vĆi 

quân lý RTSH hộ gia đình. Phån loäi thành 

phæn RTSH để có să Āng xā phù hĉp, khai thác 

hiệu quâ các giâi pháp công nghệ, kč thuêt 

nhìm tối þu hoá nhĂng giá trð tích căc mà 

RTSH mang läi ngay täi chu trình khép kín cûa 

KTTH hộ gia đình.  

3.3. Thực trạng ứng dụng kinh tế tuần 

hoàn trong quân lý rác thâi sinh hoạt của 

hộ gia đình tại huyện Đông Anh 

3.3.1. Công tác phân loại rác tại nguồn của 

hộ gia đình 

Công việc phân loäi, thu gom rác tái chế täi 

nguồn về cĄ bân là thay đổi thói quen, hành vi 

cố hĂu, hình thành nếp vën hòa mĆi đối vĆi rác 

thâi. Điều này không đĄn giân là tă nguyện, 

tuyên truyền mà đñi hói các yếu tố kč thuêt täo 

ra các nền tâng mang tính hä tæng toàn diện. 
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Phân loäi, thu gom RTSH täi nguồn là một 

khâu trọng yếu trong câ một chuỗi mít xích, vì 

vêy chuỗi mít xích phâi đþĉc xây dăng trþĆc. 

Tuy nhiên, rào cân về nhên thĀc còn tồn täi rçt 

lĆn nhþ nhên thĀc về phí quân lý rác thâi và 

tuân thû Luêt Bâo vệ môi trþąng cûa ngþąi dân 

có nhiều khác biệt và hän chế. Ứng dýng mô 

hình KTTH trong quân lý RTSH hộ gia đình 

không chî là các biện pháp khoa học kč thuêt 

trong xā lý rác thâi mà cñn đñi hói thay đổi 

nhên thĀc, hành vi cûa ngþąi dân trong công tác 

phân loäi, tái chế, chuyển đổi mýc đích sā dýng 

cûa RTSH. 

Nghiên cĀu thu thêp täi 315 hộ gia đình 

nëm 2024 cho thçy, tČ lệ hộ gia đình phån loäi 

RTSH täi nguồn trên đða bàn huyện Đông Anh 

đät tČ lệ cao, trên 87% (Hình 6). Nhên thĀc cûa 

ngþąi dân trong bâo vệ môi trþąng cao, đặc biệt 

täi các vùng đô thð, thð trçn. Công tác phân loäi 

RTSH täi nguồn giúp giâm 50-60% lþĉng rác 

xâ thâi täi nguồn, tæn suçt đổ rác giâm, chî cæn 

đổ rác 2-3 ngày/læn thay vì hàng ngày nhþ 

trþĆc đåy. Täi hộ gia đình, rác hĂu cĄ đþĉc tái 

sā dýng để làm thĀc ën cho gia súc, û phân bón 

cho cây trồng,„ Rác tái chế đþĉc thu gom riêng 

tái sā dýng, sāa chĂa, thay đổi mýc đích sā 

dýng,„ hoặc bán cho ngþąi thu mua, giâm chi 

phí xâ thâi. 

 

Hình 6. Tỷ lệ hộ gia đình phân loại RTSH 

 

 Hình 7. Lợi ích và khó khăn của hộ gia đình khi phân loại RTSH (nëm 2024) 
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Số liệu thăc tế cho thçy, có 100% hộ tham 

gia mô Āng Āng dýng KTTH trong quân lý 

RTSH hộ gia đình cò phân hồi tích căc và nhên 

thçy hiệu quâ giâm khối lþĉng rác thâi, giâm 

phân bón phâi mua khi trồng cây xanh. Bên 

cänh đò, các khò khën lĆn nhçt trong phân loäi 

RTSH täi nguồn là thąi gian phân loäi (chiếm 

81,9% tổng số ý kiến) (Hình 7). 

3.3.2. Công tác tuần toàn trong quản lý rác 

thải sinh hoạt của hộ gia đình 

Hiện nay, tuæn hoàn RTSH trên đða bàn là 

hoät động nhìm tëng cþąng các hoät động trong 

công thĀc 10R cûa KTTH gín vĆi bâo vệ môi 

trþąng. Hoät động này đþĉc triển khai täi huyện 

Đông Anh tÿ nëm 2021, kết quâ đät đþĉc rçt 

tích căc; vĆi 50-60% rác hĂu cĄ đþĉc xā lý täi hộ 

và cộng đồng; 30-35% rác tái chế thu gom, tái sā 

dýng. Có trên 90% số hộ cân nhíc và thay thế 

khi tiêu dùng các sân phèm nhăa một æn (túi 

nilong, hộp nhăa, hộp xốp,„) và trên 95% số hộ 

thăc hiện thu gom, û rác hĂu cĄ thành phân bón 

hĂu cĄ, phýc hồi tài nguyên trong sân xuçt cûa 

gia đình. Tuy nhiên, có rçt ít số hộ tÿ chối sā 

dýng các sân phèm túi nilong, nhăa, đồ dùng 

một læn,„ (chiếm 35,56%), vì có rçt ít thay thế 

cho lăa chọn này. 

Sau 3 nëm thăc hiện thí điểm mô hình Āng 

dýng KTTH trong quân lý RTSH hộ gia đình täi 

các xã Liên Hà, Dýc Tú,„ sau đò nhån rộng ra 

toàn huyện, mô hình đã cho thçy hiệu quâ rçt 

tích căc. Bình quân khối lþĉng RTSH hĂu cĄ 1 

hộ giâm gæn 60%, rác thâi nhăa giâm trên 34% 

(Hình 8). Tÿ đò, giâm sĀc ép xā lý RTSH và 

thăc hiện bâo vệ môi trþąng. Tuy nhiên, tČ lệ 

phân loäi chçt thâi nhăa täi nguồn rçt thçp, chû 

yếu dăa vào lăc lþĉng thu mua phế liệu và một 

số cĄ sć xā lý chçt thâi rín. Vai trò quan trọng 

cûa việc phân loäi RTSH và yếu tố công nghệ sẽ 

quyết đðnh să thành công trong thăc hiện mô 

hình KTTH gín vĆi quân lý RTSH hộ gia đình. 

Bên cänh đò, các sân phèm tái chế phâi cänh 

tranh vĆi các sân phèm tÿ nguyên liệu nguyên 

sinh. Thiếu chính sách hỗ trĉ cho các sân phèm 

tái chế là một trć ngäi lĆn cho các nhà tái chế. 

Ngoài việc nâng cao nhên thĀc cho ngþąi tiêu 

dùng và nhà sân xuçt về sân phèm và nguyên 

liệu tái chế, các công cý chính sách và tài chính 

rçt cæn thiết. 

3.4. Giâi pháp tăng cường ứng dụng kinh tế 

tuần hoàn trong quân lý rác thâi sinh hoạt 

của hộ gia đình 

Để phát triển KTTH trong bâo vệ môi 

trþąng và phýc hồi tài nguyên một cách hiệu 

quâ, huyện Đông Anh nói riêng, thăc hiện suy 

rộng ra thành phố và câ nþĆc cæn thăc hiện một 

số giâi pháp cý thể: 

Bâng 1. Ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong quân lý rác thâi sinh hoạt  

của hộ gia đình tại huyện Đông Anh (nëm 2024) 

Hoạt động  
chiến lược 

Nội dung hoạt động Loại RTSH 
Tỷ lệ hộ ứng dụng 

(%) 

R0. Từ chối Nguyên liệu, vật phẩm gây ô nhiễm 
môi trường 

Túi ni lông, đồ nhựa, xốp, đồ dùng một lần,… 35,56 

R1. Suy tính lại Cân nhắc lựa chọn các sản phẩm Thực phẩm, đồ gia dụng,… 90,79 

R2. Giảm thiểu Giảm tiêu dùng vật liệu và tài nguyên 
thiên nhiên 

Nguyên, nhiên liệu; túi nilong, xốp,… 99,05 

R3. Tái sử dụng Dùng lại nhiều lần Hộp nhựa, túi nilong, đồ gia dụng,… 67,62 

R4. Sửa chữa Sửa chữa dùng lại Đồ gia dụng, đồ nhựa,… 96,83 

R5. Làm mới Làm mới đồ cũ Đồ gia dụng, đồ nhựa,… 94,60 

R6. Tái sản xuất Thay đổi tính năng của các bộ phận 
sản phẩm, đồ dùng 

Đồ gia dụng, đồ nhựa,… 65,08 

R7. Tái sử dụng 
với mục đích khác 

Sản phẩm mới, có tính năng khác Đồ gia dụng, đồ nhựa,… 84,76 

R8. Tái chế Chuyển rác thải thành tài nguyên Thực phẩm, đồ gia dụng, đồ nhựa,… 96,83 

R9. Phục hồi Phục hồi sản phẩm cũ, hỏng Đồ gia dụng, đồ nhựa,… 53,33 
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Hình 8. Kết quâ ứng dụng Kinh tế tuần hoàn trong quân lý RTSH hộ gia đình 

Thứ nhất, Hoàn thiện các công cý pháp luêt 

thúc đèy Āng dýng KTTH trong quân lý RTSH 

hộ gia đình. Xây dăng khung pháp lċ cüng nhþ 

cĄ chế þu tiên, hỗ trĉ cho phát triển KTTH gín 

vĆi bâo vệ môi trþąng, quân lý RTSH hộ gia 

đình. Triển khai pháp Luêt Bâo vệ môi trþąng 

2020 vào thăc tiễn, đặc biệt công tác phân loäi 

RTSH và cý thể hoá công tác thu chi phí rác 

thâi theo khối lþĉng RTSH cûa hộ. Ngoài việc có 

nhĂng quy đðnh về khuyến khích tái chế (không 

chî các nhà sân xuçt mà câ ngþąi tiêu dùng) còn 

cæn có nhĂng quy đðnh về xā phät nghiêm khíc 

đối vĆi các hành vi vi phäm. Hæu hết các nþĆc 

đều đþa ra mĀc phí xā lý rác thâi theo nguyên 

tíc “xâ thâi càng nhiều thì sẽ phâi chi trâ càng 

nhiều tiền”. Bên cänh đò, đĄn giân hóa các thû 

týc hành chính đối vĆi các dă án tái chế chçt 

thâi, phế liệu trong nþĆc nhìm thúc đèy phát 

triển kinh tế tuæn hoàn. 

Thứ hai, Đèy mänh triển khai áp dýng 

chiến lþĉc 10R, bao gồm: Tÿ chối (Refuse), Suy 

nghï läi (Rethink), Giâm thiểu (Reduce), Tái sā 

dýng (Reuse), Tu sāa (Repair), Tân trang 

(Refurbish), Tái sân xuçt (Remanufacture), 

Thay đổi mýc đích (Repurpose), Tái chế 

(Recycle), Thu hồi (Recover). Đặc biệt khuyến 

khích Āng dýng nhĂng tiến bộ khoa học công 

nghệ mĆi thân thiện vĆi môi trþąng, an toàn 

thăc phèm và khai thác tài nguyên tối thiểu. 

Phát triển khoa học và Āng dýng, chuyển giao 

các tiến bộ kč thuêt, công nghệ sinh học, quy 

trình sân xuçt tiên tiến trong phát triển mô 

hình KTTH đối vĆi bâo vệ môi trþąng. Phát 

triển các nhóm sân phèm thân thiện môi 

trþąng, Āng dýng công nghệ sinh học, tái chế 

nhìm thay thế các sân phèm độc häi, gây ô 

nhiễm môi trþąng. 

Thứ ba, Phát triển KTTH là quan điểm, 

phþĄng hþĆng phát triển þu tiên và trọng tâm 

hþĆng tĆi phát triển kinh tế hiệu quâ và bền 

vĂng. Tëng cþąng truyền thông nâng cao nhên 

thĀc và nëng lăc thăc hiện KTTH gín vĆi quân 

lý RTSH hộ gia đìnhh, bâo vệ môi trþąng. Hỗ trĉ 

phổ biến, lan tóa và nhân rộng các mô hình 

KTTH gín vĆi bâo vệ môi trþąng, quân lý RTSH 

hộ gia đình hiệu quâ tĆi cộng đồng. Dăa trên mô 

hình truyền thông và thăc tiễn để tÿng bþĆc 

thay đổi nhên thĀc, hành vi Āng xā cûa ngþąi 

dân trong công tác phân loäi, xā lý, tái chế,„ 

RTSH. Đèy mänh truyền thông, nâng cao nhên 

thĀc cộng đồng nhìm thay đổi tþ duy phát triển 

tÿ nền “kinh tế tuyến tính” sang “nền KTTH”, 

tÿ “chçt thâi’ đến “coi chçt thâi là tài nguyên”, 

tÿ “tiêu hûy chçt thâi” sang “tái chế chçt thâi”, 

tÿ “quan lċ chçt thâi” sang “quân lý tổng hĉp 

chçt thâi”.  



Nguyễn Hữu Giáp, Nguyễn Ngân Hà 

639 

Thứ tư, Tëng cþąng liên kết giĂa các cĄ sć 

nghiên cĀu và đào täo vĆi các doanh nghiệp, cĄ 

sć sân xuçt tuæn hoàn để gín đào täo vĆi thăc 

tế, thăc nghiệm. Vai trò phối hĉp và tham gia 

hiệu quâ cûa các bên liên quan trong mô hình 

quân lý rác thâi tÿ nhà sân xuçt, doanh nghiệp, 

đến ngþąi tiêu dùng là vô cùng quan trọng, là 

chìa khóa thành công trong việc thúc đèy phát 

triển mô hình quân lý RTSH heo hþĆng KTTH. 

4. KẾT LUẬN 

Hiện nay đã cò nhiều mô hình Āng dýng 

KTTH trong quân lý RTSH hộ gia đình đþĉc xây 

dăng, thā nghiệm ć nhiều nĄi. Trong thąi kĊ 

quá độ xây dăng đþĉc một nền KTTH gín vĆi 

quân lý rác thâi hoàn chînh, thăc hiện bâo vệ 

môi trþąng, nên khuyến khích triển khai các 

liên kết đối tác đða phþĄng thăc hiện nhân rộng 

các mô hình tiêu biểu. Việc này sẽ giúp nâng cao 

đþĉc nhên thĀc và hiểu biết cûa mọi ngþąi, mọi 

cçp, tÿ đò thay đổi thái độ và hành vi đối vĆi 

RTSH, tÿng bþĆc huy động să tham gia cûa các 

bên, chung tay thăc hiện tuæn hoàn rác thâi, 

phýc hồi tài nguyên. 

Huyện Đông Anh đang gia tëng dån số cĄ 

học, cùng vĆi đò là khối lþĉng RTSH tëng lên, 

do đò sĀc ép môi trþąng rçt lĆn. Vì vêy, Āng 

dýng KTTH trong quân lý RTSH täi nguồn hộ 

gia đình giúp bâo vệ môi trþąng, khôi phýc tài 

nguyên vĆi khối lþĉng xâ thâi giâm xuống, tiết 

kiệm chi phí xā lí RTSH. Trong mô hình nghiên 

cĀu, täi các hộ gia đình trên đða bàn huyện Đông 

Anh, khối lþĉng RTSH đã giâm 50-60% nhą công 

nghệ xā lí rác hĂu cĄ, tái chế rác thâi,„ Lĉi ích 

kĊ vọng cûa việc Āng dýng KTTH trong quân lý 

RTSH hộ gia đình sẽ đþĉc nâng cao trong tþĄng 

lai bìng việc áp dýng chiến lþĉc 10R. 

Ứng dýng mô hình KTTH đþĉc đề xuçt và 

kết quâ đánh giá tính khâ thi mć ra hþĆng đi 

triển vọng hĄn trong quân lý RTSH cûa hộ gia 

đình trên đða bàn huyện Đông Anh. Để tëng 

cþąng Āng dýng KTTH trong quân lý RTSH hộ 

gia đình, bâo vệ môi trþąng cæn tëng cþąng hĄn 

nĂa các giâi pháp tuyên truyền, nâng cao nhên 

thĀc thay đổi hành vi ngay tÿ quá trình sân 

xuçt, tiêu dùng và biến đổi rác thâi thành tài 

nguyên. Hộ gia đình cæn cân nhíc, suy nghï läi 

hay tÿ chối các sân phèm tiêu dùng nhiều tài 

nguyên hoá thäch, thăc hiện sāa chĂa, tái sā 

dýng,„ theo nguyên tíc 10R. Các tiến bộ khoa 

học công nghệ trong xā lý RTSH hĂu cĄ thành 

phân bón, tái chế RTSH, sân phèm tiêu dùng 

thay thế thân thiện môi trþąng,„ cæn đþĉc Āng 

dýng rộng rãi. Ngoài ra, Chính phû cæn ban 

hành một chính sách đồng bộ, phù hĉp trong 

quân lý RTSH hộ gia đình thông qua Āng dýng 

mô hình KTTH. 

Kết quâ nghiên cĀu đã minh chĀng một mô 

hình hiệu quâ trong Āng dýng KTTH đối vĆi bâo 

vệ môi trþąng. Thành phố Hà Nội nói riêng và 

nhĂng thành phố lĆn nói chung trong thăc thi 

trách nhiệm, mýc tiêu phát triển để có chiến 

lþĉc thích hĉp cho lïnh văc hoät động, nhìm đät 

đþĉc să bền vĂng sân xuçt hay trć thành một 

thành phố trung hòa carbon, bâo vệ môi trþąng 

và cam kết NetZero vào nëm 2050. 
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